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CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ

ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ 

A. CHUẨN KIẾN THỨC
TÓM TẮT GIÁO KHOA.

1. Định nghĩa : 

Giả sử 
[image: image756.jpg]


là một khoảng , một đoạn hoặc một nửa khoảng . Hàm số 
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 xác định trên 
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được gọi là :
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Đồng biến trên 
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Nghịch  biến trên 
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2. Điều kiện cần để hàm số đơn điệu : 

Giả sử hàm số 
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có đạo hàm trên khoảng 
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Nếu hàm số 
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 đồng biến trên khoảng  
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Nếu hàm số 
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 nghịch  biến trên khoảng  
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3. Điều kiện đủ để hàm số đơn điệu : 

Định lý : 

Giả sử 
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 là một khoảng hoặc nửa khoảng hoặc một đoạn , 
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 là hàm số liên tục trên 
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và có đạo hàm tại mọi điểm trong của 
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( tức là điểm thuộc 
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 nhưng không phải đầu mút của 
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thì hàm số 
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 đồng biến trên khoảng 
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Nếu 
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 với mọi 
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thì hàm số 
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 nghịch  biến trên khoảng 
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Nếu 
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[image: image42.wmf]xI

Î

thì hàm số 
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 không đổi  trên khoảng 
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Chú ý : 
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Nếu hàm số 
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liên tục trên 
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và có đạo hàm 
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 trên khoảng 
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[image: image50.wmf]f

đồng biến trên 
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Nếu hàm số 
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liên tục trên 
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 trên khoảng 
[image: image56.wmf](

)

a;b

thì hàm số 
[image: image57.wmf]f

 nghịch  biến trên 
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Ta có thể mở rộng định lí trên như sau

Giả sử hàm số 
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 có đạo hàm trên khoảng 
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( hoặc 
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) và 
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 tại một số hữu hạn điểm của 
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 thì hàm số 
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 đồng biến (hoặc nghịch biến) trên 
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Chú ý. Vận dụng định lí trên vào các hàm số thường gặp trong chương trình.

*Nếu hàm số f là hàm đa thức (không kể hàm số hằng) hoặc f(x) = 
[image: image70.wmf]P(x)
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(trong đó P(x) là đa thức bậc hai , Q(x) là đa thức bậc nhất và P(x) không chia hết cho Q(x) thì hàm số f đồng biến (nghịch biến ) trên K 
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*Nếu hàm số f là hàm nhất biến ,
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với a,b,c,d là các số thực và ad – bc 
[image: image73.wmf]¹

0 thì hàm số f đồng biến (nghịch biến ) trên K 
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B. LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI  CÁC DẠNG BÀI TẬP.

Dạng 1: Xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Bài toán 01: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH .
Phương pháp .

B1.Tìm tập xác định của hàm số f

B2. Tính đạo hàm  f ’(x) và tìm các điểm 
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 sao cho 
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= 0 hoặc 
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không xác định .

B3. Lập bảng xét dấu 
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,dựa vào định lí 1 ,nêu kết luận về các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số .
B4. Kết luận.
Các ví dụ
Ví dụ 1. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
1. 
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Lời giải.
1. Tập xác định : 
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,suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định .

Giới hạn 
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Hàm số nghịch biến trên các khoảng (
[image: image87.wmf];1)

-¥

và (
[image: image88.wmf]1;)

+¥


2. Tập xác định : 
[image: image89.wmf]{

}

D\1

=-

¡


Ta có: 
[image: image90.wmf]2

1

y'0

(x1)

=>

-



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image91.wmf]xD

"Î

, suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định .
Giới hạn 
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Bảng biến thiên: 
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Hàm số đồng biến trên các khoảng (
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Ví dụ 2. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
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Lời giải.
1. Tập xác định : 
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Hàm số nghịch biến trên các khoảng (
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Hàm số đồng biến trên các khoảng (0;1) và (1;2).

2. Tập xác định : 
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suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định. 
Giới hạn 
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Bảng biến thiên: 
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Hàm số nghịch biến trên các khoảng (
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Ví dụ 3. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
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Lời giải.

Tập xác định : 
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Bảng biến thiên: 
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Hàm số nghịch biến trên các khoảng 
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Ví dụ 4. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
1. 
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Lời giải.

Tập xác định : 
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Bảng biến thiên: 
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Hàm số đồng biến trên các khoảng 
[image: image136.wmf](; )

-¥

0

và 
[image: image137.wmf](2 ;)

+¥

;

 Hàm số  nghịch biến trên 
[image: image138.wmf](

)

0;2.


2. Tập xác định : 
[image: image139.wmf]D

=

¡


Ta có: 
[image: image140.wmf](

)

2

2

y'x2x3x12 0

=++=++>



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image141.wmf]xD

"Î

, suy ra hàm số đồng biến trên 
[image: image142.wmf]¡


Giới hạn:  
[image: image143.wmf]xx

limy,limy

®+¥®-¥

=+¥=-¥


Bảng biến thiên 
[image: image144.emf]�

-



�

+

�

+

�

y

�

y'

�

+



�

-



�

x


Ví dụ 5. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
1. 
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Lời giải.

1. Tập xác định : 
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Hàm số đồng biến trên  khoảng  (0;
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Hàm số đồng biến trên hai khoảng (- 2;0) và (2;+
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Hàm số nghịch biến trên hai khoảng (-
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Ví dụ 6. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
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[image: image165.wmf]765

7

y9x7xx12

5

=-++

                                        2. 
[image: image166.wmf]542

233

yxxx2x1

542

=-++-


Lời giải.
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Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng 
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CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP
Bài 1: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
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Bài 2: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
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Bài 3: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image197.wmf]32
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[image: image198.wmf]32

4

yx2xx3

3

=-+-


5. 
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Bài 4: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image202.wmf]42
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3. 
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Bài 5: Chứng minh hàm số sau đồng biến trên 
[image: image206.wmf]¡

 :
[image: image207.wmf]9632
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Bài toán 02: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI, CHỨA CĂN THỨC.
Phương pháp .
Nhận xét: 


[image: image208.wmf]·

 Bài toán xét tính đơn điệu của hàm số được chuyển về bài toán xét dấu của một biểu thức ( 
[image: image209.wmf]y'

).


[image: image210.wmf]·

 Khi tính đạo hàm của hàm số có dạng 
[image: image211.wmf]yf(x)
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 ta chuyển trị tuyệt đối vào trong căn thức 
[image: image212.wmf]2
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, khi đó tại những điểm mà 
[image: image213.wmf]f(x)0

=

 thì hàm số không có đạo hàm. 

Các ví dụ
Ví dụ 1. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
[image: image214.wmf]3
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Lời giải.

Hàm số đã cho xác định trên nửa khoảng  
[image: image215.wmf](
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Ta có:  
[image: image216.wmf]2
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[image: image217.wmf]y'0
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Do đó hàm số nghịch biến trên nửa khoảng 
[image: image222.wmf](
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Chú ý: 
[image: image223.wmf]y'0
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 tại 
[image: image224.wmf]x0
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 thì hàm số  không đổi trên nửa khoảng  
[image: image225.wmf](
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Ví dụ 2. Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
[image: image226.wmf](
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Lời giải.
. Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn 
[image: image227.wmf]3;1
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Ta có: 
[image: image228.wmf](
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, hàm số không có đạo hàm tại 
[image: image229.wmf]x3,
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Với 
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	Bảng biến thiên 


[image: image234.wmf]x
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[image: image238.wmf]y'
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[image: image242.wmf]y


	
	

	                   
[image: image243.wmf]33

                                                                          

                               


Hàm số đồng biến trên hai khoảng 
[image: image244.wmf](
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,hàm số nghịch biến trên hai khoảng 
[image: image245.wmf](
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CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP
Bài 1: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image246.wmf]2
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Bài 2: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image250.wmf]2
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3. 
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Bài 3: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image254.wmf]2
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Bài 4: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image256.wmf]yx1
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Bài 5: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1. 
[image: image258.wmf]2
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Bài toán 03: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ HỮU TỶ KHÁC
Ví dụ
Ví dụ . Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
[image: image260.wmf]2
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Lời giải.
Hàm số đã cho xác định trên 
[image: image261.wmf]¡
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Ta có: 
[image: image262.wmf](
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 hoặc 
[image: image264.wmf]x0

=

 hoặc 
[image: image265.wmf]x1

=


Bảng xét dấu:
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Trên khoảng  
[image: image280.wmf](

)

(

)

x;10;1:

Î-¥-È

 
[image: image281.wmf]y'0y

>Þ

 đồng biến trên các khoảng 
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 nghịch biến trên các khoảng 
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CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP
Bài tập: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
	1.
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Bài toán 04: XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
Phương pháp .

Vì 
[image: image291.wmf]y'0

=

 tại vô hạn điểm nên ta chưa thể kết luận hàm số nghịch biến trên 
[image: image292.wmf]¡

.

Ta sẽ chứng minh hàm số luôn nghịch biến trên 
[image: image293.wmf]¡

 bằng định nghĩa.

Với 
[image: image294.wmf]1212
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, khi đó luôn tồn tại khoảng 
[image: image295.wmf](a;b)

 chứa 
[image: image296.wmf]12
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[image: image297.wmf]y'0

=

 tại hữu hạn điểm trên khoảng 
[image: image298.wmf](a;b)

 nên hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image299.wmf](a;b)



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image300.wmf]12
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 hàm số nghịch biến trên

Chú ý: 


[image: image301.wmf] 
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Khi xét tính đơn điệu của hàm số chứa hàm lượng giác chúng ta cần lưu ý là đạo hàm của hàm số có thể triệt tiêu tại vô hạn điểm. Khi đó để xét tính đơn điệu của hàm số trên TXĐ, ta sẽ chuyển về xét tính đơn điệu trên một khoảng chứa hữu hạn điểm mà tại đó đạo hàm triệt tiêu.


[image: image302.wmf] 
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Đối với hàm đa thức nếu tất cả các hệ số không đồng thời bằng 0 thì nó chỉ triệt tiêu tại hữu hạn điểm.

Ví dụ
Ví dụ . Chứng minh rằng hàm số : 
[image: image303.wmf]ycos2x2x3
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 nghịch biến trên 
[image: image304.wmf]¡

  
Lời giải.
Hàm số đã cho xác định trên 
[image: image305.wmf]¡

.

Ta có: 
[image: image306.wmf](

)

y'2sin2x221sin2x0,x

=--=-+£"Î

 

¡

 và 
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 khi 
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. Vì 
[image: image309.wmf]y'0
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 tại vô hạn điểm nên chưa thể kết luận hàm số nghịch biến trên 
[image: image310.wmf].
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Với 
[image: image311.wmf]12
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 và 
[image: image312.wmf]12
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, khi đó luôn tồn tại khoảng 
[image: image313.wmf](
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 chứa 
[image: image314.wmf]12
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. Do 
[image: image315.wmf]y'0

=

 tại hữu hạn điểm trên khoảng 
[image: image316.wmf](
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 nên hàm số nghịch biến trên khoảng 
[image: image317.wmf](
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 khi đó 
[image: image318.wmf](
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 hàm số nghịch biến trên 
[image: image319.wmf].
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CÁC BÀI TOÁN LUYỆN TẬP
Bài 1: Tìm các khoảng đồng biến , nghịch biến của hàm số: 
1. 
[image: image320.wmf]y2sinxcos2x
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 với 
[image: image321.wmf]x0;
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[image: image322.wmf]ysin2x2cosx2x
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[image: image323.wmf]x;
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Bài 2
1. Chứng minh rằng hàm số 
[image: image324.wmf]ysin2x2x1
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 luôn nghịch biến trên 
[image: image325.wmf]¡

.

2. Chứng minh rằng hàm số 
[image: image326.wmf]y3sinxcosx2x1
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 luôn đồng biến trên 
[image: image327.wmf]¡

.
3. Tìm 
[image: image328.wmf]m

 để hàm số 
[image: image329.wmf]y2xmsinx1
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 đồng biến trên
[image: image330.wmf]¡

.
4. Tìm 
[image: image331.wmf]m

 để hàm số 
[image: image332.wmf]y2cos2xmx3
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 đồng biến trên
[image: image333.wmf]¡

.
Bài 3 Tìm tham số m để hàm số: 
[image: image334.wmf]11
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 đồng biến trên 
[image: image335.wmf]¡

.
Dạng 2: 
Xác định tham số để hàm số y = f(x) đơn điệu tập xác định. 
Phương pháp .

B.1. Xác định tham số để hàm số f xác định trên khoảng đã cho.

B.2. Tính f’(x) ,vận dụng định lí 1 vào các hàm số thường gặp trong chương trình (xem phần tóm tắt giáo khoa) 
Chú ý. Để giải bài toán dạng này ,ta thường sử dụng các tính chất sau.

Nếu f(x) = ax2 + bx + c (a
[image: image336.wmf]¹

0)  thế thì .

*
[image: image337.wmf]x
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 (hay 
[image: image338.wmf]¡

 bớt đi một số hữu hạn điểm),
[image: image339.wmf]0

f(x)0

a0

ìD£

³Û

í

>

î

.

*
[image: image340.wmf]x

"Î

¡

 (hay 
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 bớt đi một số hữu hạn điểm), 
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Bài toán 01: 

TÌM m ĐỂ HÀM SỐ ĐỒNG BIẾN, NGHỊCH BIẾN TRÊN TẬP XÁC ĐỊNH.
Phương pháp .

· Tìm TXĐ

· Tính y’

· Hàm số  đồng biến trên   
[image: image343.wmf]y'0,x
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     ( Hàm số nghịch biến trên  
[image: image344.wmf]y'0,x
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    Từ đó suy ra điều kiện của m.

Chú ý: Cho hàm số 
[image: image345.wmf]yf(x)
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 có đạo hàm liên tục trên D
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Hàm số đồng biến trên 
[image: image347.wmf]IDf'(x)0,  xI
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 và 
[image: image348.wmf]f'(x)0
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 có hữu hạn nghiệm.
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 Hàm số đồng biến trên 
[image: image350.wmf]IDf'(x)0,  xI
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 và 
[image: image351.wmf]f'(x)0

=

 có hữu hạn nghiệm.

Các ví dụ
Ví dụ 1: Định m để hàm số 
[image: image352.wmf]mx4
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 luôn đồng  biến trên từng khoảng xác định

Lời giải.
Hàm số đã cho xác định 
[image: image353.wmf](
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Ta có: 
[image: image354.wmf]2
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Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng 
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Vậy, với 
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 thì hàm số luôn đồng biến trên các khoảng 
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Ví dụ 2 : Định m để hàm số luôn đồng  biến: 
1. 
[image: image365.wmf]32
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        2. 
[image: image366.wmf]32
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Lời giải.
1. Hàm số đã cho xác định 
[image: image367.wmf]D
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Ta có:  
[image: image368.wmf]2

y'3x6xm

=++


Cách 1: Hàm số luôn đồng biến  trên 
[image: image369.wmf]¡
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, thì phải có 
[image: image371.wmf]'0

D£

, tức 
[image: image372.wmf]93m0

-£

 hay 
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Vậy, với  
[image: image374.wmf]m3
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 thì hàm số  luôn đồng biến trên 
[image: image375.wmf]¡
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Cách 2: Hàm số luôn đồng biến  trên 
[image: image376.wmf]¡

 
[image: image377.wmf]y'0,x
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, thì phải có 
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. Xét hàm số 
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Bảng biến thiên: 

	
[image: image383.wmf]x


	
[image: image384.wmf]-¥

               
[image: image385.wmf]1

-

                 
[image: image386.wmf]+¥



	
[image: image387.wmf]g'(x)


	         
[image: image388.wmf]-

           0         
[image: image389.wmf]+



	
[image: image390.wmf]g(x)



	                        
[image: image391.wmf]3

           


[image: image392.wmf]-¥

                                      
[image: image393.wmf]-¥




Dựa vào bảng biến thiên, suy ra: 
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 với 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image396.wmf]m3
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2. Hàm số đã cho xác định 
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Ta có:  
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y'3mx2(2m1)xm2

=--+-


Hàm số luôn đồng biến  trên 
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